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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Cơ Khí Chế Tạo Máy

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	11904053
	Nguyễn Hồng 
	Thái
	03/03/1992
	119040B
	
	
	
	

	
	2
	11943021
	Nguyễn Hồng 
	Quỳ
	14/09/1992
	119430A
	
	
	
	

	
	3
	12104069
	Lê Tấn 
	Đạt
	17/06/1993
	121041B
	
	
	
	

	
	4
	12104104
	Vũ Trung 
	Hiếu
	24/02/1993
	121041B
	
	
	
	

	
	5
	12104073
	Nguyễn Tấn 
	Đạt
	06/09/1994
	121041C
	
	
	
	

	
	6
	12104236
	Kỷ Phúc 
	Tiên
	02/12/1994
	121041C
	
	
	
	

	
	7
	12104074
	Phan Tấn 
	Đạt
	30/10/1994
	121042A
	
	
	
	

	
	8
	12104310
	Nguyễn Văn 
	Thuật
	01/04/1993
	121042A
	
	
	
	

	
	9
	12143103
	Nguyễn Văn 
	Lập
	19/05/1993
	121431A
	
	
	
	

	
	10
	12143115
	Ông Thành 
	Luân
	24/10/1994
	121431A
	
	
	
	

	
	11
	12143217
	Cao 
	Tín
	01/01/1994
	121431A
	
	
	
	

	
	12
	12143222
	Trần Vũ Minh 
	Toàn
	22/01/1994
	121431A
	
	
	
	

	
	13
	12143266
	Nguyễn Xuân 
	Vũ
	19/12/1994
	121431A
	
	
	
	

	
	14
	12143481
	Đinh Kim Thiên 
	Hoàng
	16/08/1994
	121431B
	
	
	
	

	
	15
	12143506
	Hồ Chí 
	Lợi
	19/08/1994
	121431B
	
	
	
	

	
	16
	12143053
	Nguyễn Anh 
	Hào
	27/06/1994
	121431C
	
	
	
	

	
	17
	12143101
	Nguyễn Bảo 
	Kỳ
	11/10/1994
	121431C
	
	
	
	

	
	18
	12143106
	Huỳnh Thảo 
	Linh
	20/02/1994
	121431C
	
	
	
	

	
	19
	12143144
	Đoàn Giải 
	Phóng
	20/03/1994
	121431C
	
	
	
	

	
	20
	12143024
	Trần Mạnh 
	Cường
	02/09/1993
	121431D
	
	
	
	

	
	21
	12143107
	Võ Duy 
	Linh
	10/07/1994
	121431D
	
	
	
	

	
	22
	12143521
	Nguyễn Viết 
	Phúc
	06/10/1994
	121431D
	
	
	
	

	
	23
	12143062
	Huỳnh Minh 
	Hiếu
	26/10/1994
	121432A
	
	
	
	

	
	24
	12143197
	Huỳnh Minh 
	Thảo
	19/02/1994
	121432A
	
	
	
	

	
	25
	12143218
	Huỳnh Văn 
	Tình
	01/03/1993
	121432A
	
	
	
	

	
	26
	12143257
	Hồ Quốc 
	Việt
	21/02/1994
	121432A
	
	
	
	

	
	27
	12143232
	Trần Minh 
	Trí
	14/02/1994
	121432B
	
	
	
	

	
	28
	12143264
	Lê Hoàng 
	Vũ
	27/08/1994
	121432C
	
	
	
	

	
	29
	12146064
	Nguyễn Tiến 
	Hùng
	28/06/1994
	121462C
	
	
	
	

	
	30
	13143235
	Nguyễn Viết 
	Nhuần
	11/08/1995
	131431A
	
	
	
	

	
	31
	13143468
	Nguyễn Khánh Bách 
	Khoa
	12/09/1995
	131431B
	
	
	
	

	
	32
	13143112
	Dương Tiến 
	Hiếu
	15/10/1994
	131432B
	
	
	
	

	
	33
	13143187
	Chu Minh 
	Long
	30/11/1995
	131432C
	
	
	
	

	
	34
	13143012
	Nguyễn Minh 
	Bảo
	25/07/1994
	131432D
	
	
	
	

	
	35
	13143148
	Nguyễn Chánh 
	Hửu
	10/10/1994
	131432D
	
	
	
	

	
	36
	13143356
	Nguyễn Văn 
	Tình
	11/09/1995
	131432D
	
	
	
	

	
	37
	13143188
	Đào Mạnh 
	Long
	28/01/1995
	131434B
	
	
	
	

	
	38
	13143191
	Nguyễn Phú 
	Lộc
	07/08/1995
	131434B
	
	
	
	

	
	39
	13144050
	Nguyễn Mạnh 
	Hùng
	24/01/1995
	131441C
	
	
	
	

	
	40
	13146141
	Cao Thành Cát 
	Nguyên
	28/02/1995
	131461A
	
	
	
	

	
	41
	13146173
	Lê Thế 
	Sơn
	02/11/1994
	131461A
	
	
	
	

	
	42
	13146047
	Phạm Tấn 
	Đức
	04/07/1995
	131463B
	
	
	
	

	
	43
	13146122
	Nguyễn Công 
	Luận
	14/05/1995
	131463B
	
	
	
	

	
	44
	14104080
	Đinh Anh 
	Kiệt
	18/01/1996
	141040B
	
	
	
	

	
	45
	14143095
	Trần Tiến 
	Hiệp
	29/03/1996
	141433B
	
	
	
	

	
	46
	14143297
	Lê Đại Duy 
	Tùng
	01/09/1996
	141433B
	
	
	
	

	
	47
	14143306
	Võ Thanh 
	Việt
	15/06/1996
	141433B
	
	
	
	

	
	48
	14143138
	Nguyễn Hữu 
	Kính
	24/04/1996
	141433C
	
	
	
	

	
	49
	14143070
	Quách Viết 
	Đạt
	16/06/1996
	141433D
	
	
	
	

	
	50
	14143105
	Trần Như Công 
	Hòa
	16/01/1996
	141433D
	
	
	
	

	
	51
	14146215
	Lìu Khở 
	Thún
	22/01/1996
	141461A
	
	
	
	

	
	52
	14146112
	Nguyễn Tuấn 
	Kiệt
	23/09/1996
	141461B
	
	
	
	

	
	53
	14146010
	Nguyễn Văn 
	á
	08/01/1996
	141462A
	
	
	
	

	
	54
	14146172
	Bùi Trường 
	Quý
	20/04/1996
	141462A
	
	
	
	

	
	55
	14146150
	Đinh Thành 
	Phát
	18/12/1996
	141462B
	
	
	
	

	
	56
	14146018
	Lê Phước 
	Cẩn
	04/11/1996
	141463A
	
	
	
	

	
	57
	14146044
	Phạm Thanh 
	Đạt
	27/10/1996
	141463B
	
	
	
	

	
	58
	14146082
	Lưu Văn 
	Huy
	16/06/1996
	141463B
	
	
	
	

	
	59
	14146001
	Nguyễn Hải 
	An
	03/07/1996
	141463C
	
	
	
	

	
	60
	14146092
	Phan Quốc 
	Hưng
	10/01/1996
	141463C
	
	
	
	

	
	61
	14146143
	Phạm Tuấn 
	Ngọc
	13/01/1996
	141463C
	
	
	
	

	
	62
	14146166
	Nguyễn Mạnh 
	Quân
	21/04/1996
	141463C
	
	
	
	

	
	63
	14146243
	Nguyễn Anh 
	Tú
	10/10/1996
	141463C
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Điện - Điện tử

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	11942053
	Đặng Trung 
	Tuyến
	09/01/1993
	119420B
	
	
	
	

	
	2
	12141136
	Nguyễn Quang 
	Minh
	01/01/1994
	12141DT1C
	
	
	
	

	
	3
	12141152
	Lê Văn 
	Nhâm
	28/10/1992
	12141DT2B
	
	
	
	

	
	4
	12141130
	Võ Thành 
	Luân
	01/03/1994
	12141VT2B
	
	
	
	

	
	5
	12142129
	Nguyễn Hoàng 
	Lâm
	02/01/1994
	121421B
	
	
	
	

	
	6
	12142037
	Nguyễn Văn 
	Dậu
	11/11/1994
	121423A
	
	
	
	

	
	7
	12142094
	Trần Đắc Hữu 
	Huân
	02/11/1994
	121423A
	
	
	
	

	
	8
	12142272
	Nguyễn Văn 
	Trà
	24/10/1994
	121423A
	
	
	
	

	
	9
	12142117
	Lâm Ngọc 
	Khôi
	25/04/1994
	121423D
	
	
	
	

	
	10
	12142206
	Nguyễn Trường 
	Quang
	24/01/1994
	121423D
	
	
	
	

	
	11
	12151047
	Trần Văn 
	Lộc
	25/07/1994
	121510A
	
	
	
	

	
	12
	12151056
	Cao Văn 
	Nhật
	17/09/1993
	121510A
	
	
	
	

	
	13
	12151057
	Trần Hồng 
	Nhiên
	20/10/1994
	121510A
	
	
	
	

	
	14
	12151098
	Đinh Trần Duy 
	Uy
	03/04/1994
	121510A
	
	
	
	

	
	15
	12151084
	Huỳnh Công 
	Tọa
	11/09/1994
	121510C
	
	
	
	

	
	16
	12151087
	Đỗ Hoàng 
	Trọng
	13/11/1993
	121510C
	
	
	
	

	
	17
	12141501
	Lê Thế 
	Duy
	13/03/1994
	129410A
	
	
	
	

	
	18
	12141052
	Trương Tấn 
	Đạt
	10/12/1987
	129410A
	
	
	
	

	
	19
	12141205
	Huỳnh Châu 
	Thanh
	24/04/1994
	129410A
	
	
	
	

	
	20
	12141427
	Dương Tấn 
	Tuấn
	08/11/1992
	129410A
	
	
	
	

	
	21
	12141712
	Phạm Minh 
	Tuấn
	19/01/1994
	129410A
	
	
	
	

	
	22
	13119040
	Trần Bảo 
	Tín
	07/03/1995
	131191A
	
	
	
	

	
	23
	13119007
	Nguyễn Thanh 
	Duy
	25/05/1995
	131191B
	
	
	
	

	
	24
	13119051
	Nguyễn Ngọc Xuân 
	ý
	29/01/1995
	131191B
	
	
	
	

	
	25
	13141001
	Nguyễn Nhật 
	An
	22/03/1995
	13141DT1A
	
	
	
	

	
	26
	13141324
	Trần Toàn 
	Thắng
	17/05/1995
	13141DT1B
	
	
	
	

	
	27
	13141358
	Hoàng Văn 
	Thực
	23/05/1995
	13141DT1B
	
	
	
	

	
	28
	13141379
	Hòang Thị Ngọc 
	Trâm
	11/07/1995
	13141DT1B
	
	
	
	

	
	29
	13141147
	Trần Thị Mỹ 
	Khiêm
	12/05/1995
	13141DT1D
	
	
	
	

	
	30
	13141036
	Nguyễn Quốc 
	Dũng
	10/08/1995
	13141DT2A
	
	
	
	

	
	31
	13141365
	Trần Anh 
	Tiếng
	11/07/1994
	13141DT2B
	
	
	
	

	
	32
	13141133
	Phan Tấn 
	Kha
	15/12/1995
	13141DT3A
	
	
	
	

	
	33
	13141302
	Đoàn Minh 
	Tấn
	08/01/1995
	13141DT3A
	
	
	
	

	
	34
	13141373
	Phan Anh 
	Toàn
	28/02/1995
	13141DT3B
	
	
	
	

	
	35
	13141351
	Phan Lê Anh 
	Thuận
	02/11/1994
	13141DT3C
	
	
	
	

	
	36
	13141383
	Nguyễn Trọng 
	Trí
	29/01/1995
	13141VT1B
	
	
	
	

	
	37
	13141065
	Nguyễn Anh 
	Đức
	13/02/1995
	13141VT2B
	
	
	
	

	
	38
	13142038
	Hoàng Minh 
	Duy
	17/12/1995
	131421A
	
	
	
	

	
	39
	13142056
	Nguyễn Tiến 
	Đạt
	01/04/1995
	131423A
	
	
	
	

	
	40
	13142159
	Vũ Thành 
	Long
	28/11/1995
	131423A
	
	
	
	

	
	41
	13151044
	Nguyễn Xuân 
	Ký
	26/04/1995
	131512B
	
	
	
	

	
	42
	14119001
	Đinh Tấn 
	An
	15/02/1996
	141190A
	
	
	
	

	
	43
	14119021
	Lê Thái 
	Hòa
	08/02/1996
	141190A
	
	
	
	

	
	44
	14119057
	Lữ Khánh 
	Trung
	20/08/1996
	141190B
	
	
	
	

	
	45
	14141212
	Nguyễn Minh 
	Nghĩa
	28/06/1996
	141411A
	
	
	
	

	
	46
	14141239
	Nguyễn Văn 
	Phương
	22/02/1995
	141411A
	
	
	
	

	
	47
	14141365
	Lý Thành 
	Văn
	03/08/1996
	141412B
	
	
	
	

	
	48
	14141186
	Trịnh Thảo 
	Ly
	10/10/1996
	141412C
	
	
	
	

	
	49
	14141101
	Phạm Trung 
	Hiếu
	06/01/1996
	141413B
	
	
	
	

	
	50
	14141269
	Nguyễn Phước 
	Tài
	25/11/1996
	141413B
	
	
	
	

	
	51
	14141193
	Lê Đại 
	Minh
	06/11/1996
	141413C
	
	
	
	

	
	52
	14141231
	Nguyễn Sỹ 
	Phú
	18/01/1995
	141413C
	
	
	
	

	
	53
	14141260
	Lục Hối 
	Sìn
	27/01/1996
	141413C
	
	
	
	

	
	54
	14141347
	Hồ Quốc 
	Trưởng
	04/07/1995
	141413C
	
	
	
	

	
	55
	14141208
	Đặng Văn 
	Nghiêm
	03/04/1996
	141413D
	
	
	
	

	
	56
	14142269
	Nguyễn Trường 
	Sơn
	16/11/1996
	141422C
	
	
	
	

	
	57
	14142253
	Đinh Hồng 
	Quân
	22/02/1996
	141422D
	
	
	
	

	
	58
	14142274
	Nguyễn Phước 
	Tài
	13/03/1996
	141423B
	
	
	
	

	
	59
	14142167
	Nguyễn Đức 
	Linh
	30/08/1996
	141423D
	
	
	
	

	
	60
	14151091
	Bùi Tiến 
	Thành
	23/11/1996
	141512B
	
	
	
	

	
	61
	14151107
	Ngô Quốc 
	Toàn
	30/06/1996
	141512B
	
	
	
	

	
	62
	14151110
	Phan Văn 
	Trọng
	01/01/1995
	141512B
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Xây dựng và Cơ học ứng dụng

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	11949022
	Nguyễn Văn 
	Lâm
	18/03/1993
	119490A
	
	
	
	

	
	2
	12149299
	Phùng Tấn 
	Tài
	27/07/1993
	121491A
	
	
	
	

	
	3
	12149005
	Phạm Quang 
	Bằng
	19/11/1994
	121491B
	
	
	
	

	
	4
	12149027
	Trương 
	Địch
	18/02/1994
	121492B
	
	
	
	

	
	5
	12149181
	Lê Tuấn 
	Anh
	15/03/1994
	121492C
	
	
	
	

	
	6
	12149232
	Phan Thành 
	Hênh
	01/01/1994
	121493A
	
	
	
	

	
	7
	12149172
	Nguyễn Xuân Đông 
	Anh
	30/03/1994
	121493B
	
	
	
	

	
	8
	12149242
	Nguyễn Đình 
	Hoàng
	14/04/1994
	121493B
	
	
	
	

	
	9
	12149171
	Châu 
	Quân
	10/04/1992
	121493B
	
	
	
	

	
	10
	12149330
	Ma Hữu Anh 
	Tuấn
	29/09/1994
	121493B
	
	
	
	

	
	11
	13149173
	Phạm Lương Ngọc 
	Tiến
	15/09/1995
	131492A
	
	
	
	

	
	12
	13149176
	Võ Hữu 
	Tính
	09/06/1995
	131492B
	
	
	
	

	
	13
	13149195
	Nguyễn Kế 
	Trường
	27/10/1995
	131493B
	
	
	
	

	
	14
	14149188
	Nguyễn Hữu 
	Toàn
	17/08/1996
	141492A
	
	
	
	

	
	15
	14149215
	Lưu Văn 
	Vinh
	02/03/1996
	141492B
	
	
	
	

	
	16
	14149218
	Lê Anh 
	Vũ
	28/02/1996
	141492B
	
	
	
	

	
	17
	14149157
	Nguyễn Công 
	Thành
	18/08/1996
	141493A
	
	
	
	

	
	18
	14149045
	Hồ Nguyên Phát 
	Giàu
	26/08/1993
	141493B
	
	
	
	

	
	19
	14149075
	Phạm Tấn 
	Kha
	02/11/1996
	141494A
	
	
	
	

	
	20
	14149198
	Đặng Thành 
	Tuấn
	04/03/1996
	141494A
	
	
	
	

	
	21
	14149101
	Nguyễn Hữu 
	Luân
	11/09/1996
	149490B
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Công nghệ Thông tin

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	12110213
	Nguyễn Văn 
	Trung
	10/09/1994
	121101A
	
	
	
	

	
	2
	12110147
	Nguyễn Thành 
	Phúc
	22/01/1994
	121101B
	
	
	
	

	
	3
	12110020
	Đỗ Công 
	Danh
	10/08/1994
	121101C
	
	
	
	

	
	4
	12110054
	Hoàng Trọng 
	Hiếu
	30/08/1994
	121101C
	
	
	
	

	
	5
	12110089
	Nguyễn Hữu 
	Kiên
	17/09/1994
	121101C
	
	
	
	

	
	6
	12110099
	Đinh Văn Chí 
	Linh
	15/09/1994
	129100A
	
	
	
	

	
	7
	12110142
	Nguyễn Trung 
	Phong
	02/04/1994
	129100A
	
	
	
	

	
	8
	13110188
	Phạm Thanh 
	Tùng
	06/01/1995
	131103B
	
	
	
	

	
	9
	14110036
	Trần Hữu 
	Đạt
	28/02/1996
	141101A
	
	
	
	

	
	10
	14110164
	Đỗ Thái 
	Sang
	12/03/1996
	141101A
	
	
	
	

	
	11
	14110203
	Nguyễn Chánh 
	Tín
	26/03/1996
	141101B
	
	
	
	

	
	12
	14110245
	Đàm Trung 
	Hiếu
	20/10/1995
	141101C
	
	
	
	

	
	13
	14110193
	Lương Văn 
	Thuận
	04/06/1995
	141101C
	
	
	
	

	
	14
	14110016
	Phạm Công 
	Dân
	02/08/1996
	141103B
	
	
	
	

	
	15
	14110064
	Nguyễn Lương 
	Hoài
	13/09/1996
	141103B
	
	
	
	

	
	16
	14110080
	Trần Đức 
	Huy
	05/12/1996
	141103B
	
	
	
	

	
	17
	14110137
	Nguyễn Quang 
	Nhật
	14/08/1996
	141103B
	
	
	
	

	
	18
	14110024
	Phạm Hồ Khương 
	Duy
	17/10/1996
	141103C
	
	
	
	

	
	19
	14110034
	Nguyễn Hồ Hồng 
	Đạt
	27/10/1996
	141103C
	
	
	
	

	
	20
	14110182
	Nguyễn Thành 
	Thái
	18/01/1996
	149100A
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Cơ Khí Động Lực

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	12145165
	Nguyễn Anh 
	Thế
	17/02/1994
	121453A
	
	
	
	

	
	2
	12145172
	Nguyễn Xuân 
	Thiện
	10/02/1994
	121453B
	
	
	
	

	
	3
	12147321
	Trần Đình Anh 
	Duy
	26/06/1994
	129470A
	
	
	
	

	
	4
	13145304
	Ngô Quốc 
	Trực
	14/08/1995
	131452A
	
	
	
	

	
	5
	13147076
	Võ Ngọc 
	Trung
	02/02/1995
	131470A
	
	
	
	

	
	6
	13145501
	Nông Văn 
	Thuận
	24/01/1994
	139450A
	
	
	
	

	
	7
	13147041
	Nguyễn Thị Kim 
	Ngân
	07/10/1995
	139470A
	
	
	
	

	
	8
	14145297
	Nguyễn Đức 
	Toàn
	04/04/1996
	141451A
	
	
	
	

	
	9
	14745004
	Nguyễn Minh 
	Chí
	27/01/1994
	147450A
	
	
	
	

	
	10
	14745012
	Lương Đức 
	Hoàng
	09/10/1996
	147450A
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	12150032
	Lê Anh 
	Kiệt
	08/08/1994
	121500A
	
	
	
	

	
	2
	13116180
	Lương Thị Thùy 
	Trâm
	10/04/1994
	131161B
	
	
	
	

	
	3
	14116107
	Hoàng Văn 
	Nhật
	05/05/1996
	141162B
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	ĐT chất lượng cao

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	13141623
	Trần Tú 
	Huy
	31/03/1995
	13141CLDT1
	
	
	
	

	
	2
	13141601
	Phan Quý 
	Nhơn
	07/02/1995
	13141CLDT1
	
	
	
	

	
	3
	14110394
	Nguyễn Khoa 
	Huy
	24/09/1996
	14110CL1
	
	
	
	

	
	4
	14110271
	Trần Việt 
	Tấn
	16/08/1996
	14110CL1
	
	
	
	

	
	5
	14142464
	Châu Nguyễn Anh 
	Hào
	26/06/1996
	14142CL2
	
	
	
	

	
	6
	14142445
	Nguyễn Duy 
	Ngọc
	20/09/1996
	14142CL2
	
	
	
	

	
	7
	14142438
	Nguyễn Viết 
	Tài
	15/01/1995
	14142CL2
	
	
	
	

	
	8
	14143068
	Nguyễn Xuân 
	Đạt
	14/10/1992
	14143CLC
	
	
	
	

	
	9
	14143334
	Vũ Anh 
	Hưng
	15/03/1996
	14143CLC
	
	
	
	

	
	10
	14144262
	Lê Tuấn 
	Thương
	15/01/1996
	14144CL1
	
	
	
	

	
	11
	14144246
	Nguyễn Phạm Anh 
	Tú
	23/11/1996
	14144CL1
	
	
	
	

	
	12
	14144226
	Nguyễn Văn 
	Sang
	26/12/1996
	14144CL2
	
	
	
	

	
	13
	14144238
	Trịnh Văn 
	Tiến
	28/09/1996
	14144CL2
	
	
	
	

	
	14
	14147145
	Hoàng Minh 
	Chung
	07/04/1996
	14147CL2
	
	
	
	

	
	15
	14147180
	Đỗ Văn Hùng 
	Mạnh
	06/02/1996
	14147CL2
	
	
	
	

	
	16
	14147203
	Nguyễn Hữu 
	Toàn
	03/09/1996
	14147CL2
	
	
	
	

	
	17
	14151127
	Nguyễn Thành 
	Đạt
	10/07/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	18
	14151125
	Phan Trọng 
	Đạt
	26/03/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	19
	14151033
	Nguyễn Trung 
	Hiếu
	24/11/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	20
	14151034
	Thành Quang 
	Hiệp
	02/03/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	21
	14151061
	Hồ Thị Diệu 
	Linh
	20/11/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	22
	14151120
	Nguyễn Kim 
	Việt
	28/04/1996
	14151CLC
	
	
	
	

	
	23
	14151123
	Nguyễn Anh 
	Vũ
	14/09/1996
	14151CLC
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	In và Truyền thông

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	13148006
	Nguyễn Thị 
	Diễm
	15/09/1995
	131480A
	
	
	
	

	
	2
	13148048
	Nguyễn Tấn 
	Sang
	04/12/1994
	131480B
	
	
	
	

	
	3
	13148047
	Nguyễn Anh 
	Rin
	20/12/1995
	131480C
	
	
	
	

	
	4
	14148058
	Lâm  
	Thiên
	27/08/1996
	141480B
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	DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Kinh tế

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	14124016
	Phạm Minh 
	Đức
	22/11/1996
	141240B
	
	
	
	

	
	2
	14124039
	Tô Kiều 
	Linh
	20/12/1996
	141240C
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